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I. KINH TẾ 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản  

1.1. Trồng trọt 

Vụ mùa: Diễn biến thời tiết tương đối thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng, phát 

triển, năng suất lúa vụ mùa ước đạt 61,0 tạ/ha, tăng 2,76% (+1,64 tạ/ha) so với cùng 

kỳ năm trước. Sản lượng thóc sơ bộ đạt 329.583 tấn, tăng 1,59% (+5.173 tấn). 

Các loại rau màu vụ mùa cho năng suất trung bình ước đạt 234,78 tạ/ha, tăng 

1,24% (+2,88 tạ/ha); sản lượng ước đạt 159.744 tấn, tăng 2,31% (+3.607 tấn) so với 

cùng kỳ năm trước; một số loại cây trồng chiếm diện tích lớn như: dưa hấu, dưa lê, 

bầu, bí xanh,... đều có năng suất tăng cao. 

Vụ đông 2024: Đầu vụ thời tiết khá thuận lợi, các địa phương đã tranh thủ thời 

tiết thuận lợi để làm đất gieo trồng cây vụ đông. Ước tính đến hết tháng 11, tổng 

diện tích gieo trồng cây rau mầu vụ đông đạt trên 21.000 ha, tăng 2,8% so với cùng 

kỳ năm trước; trong đó, cây hành, tỏi tăng 3%, cây su hào tăng 4%, bắp cải tăng 

2,5%, cây cà rốt tăng 1,5%... Trong tháng 11, thời tiết hanh khô tạo điều kiện thuận 

lợi cho công tác làm đất, vì vậy tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông năm 2024 ước 

đạt 22.670 ha, tăng 3% (+665 ha) so với năm nay. 

1.2. Chăn nuôi 

Các cơ sở chăn nuôi đã làm tốt công tác phòng bệnh, vệ sinh môi trường nên 

bệnh dịch cơ bản không xảy ra; giá bán thịt gia súc, gia cầm ổn định, hiệu quả kinh 

tế đạt khá nên người chăn nuôi có xu hướng đầu tư mở rộng qui mô nuôi. 

Trâu, bò: Ước tại thời điểm 30/11/2023 đàn trâu đạt 5.480 con, tăng 1,1%; đàn 

bò đạt 14.450 con, tăng1,8% so với cùng kỳ năm trước.. Sản lượng thịt trâu, bò hơi 

xuất chuồng tháng 11 đạt 205 tấn, tăng 2,4%; tính chung 11 tháng đạt 2.436 tấn, 

tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Lợn: Ước tại thời điểm 30/11/2023 tổng đàn lợn đạt 435.979 con tăng 3,6% so 

với cùng kỳ năm trước; trong đó lợn thịt đạt 296.200 con, tăng 4,1%; số lợn thịt xuất 



2 

 

chuồng tháng 11 ước đạt 54.000 con, tăng 3,5%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước 

đạt 5.700 tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, số con lợn 

thịt xuất chuồng đạt 588.934 con, tăng 4,4%, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 

61.850 tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Gia cầm: Uớc tại thời điểm 30/11/2023, đàn gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng và 

gia cầm khác) đạt 16.739 nghìn con, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng 

thịt gia cầm hơi xuất chuồng tháng 11 đạt 5.980 tấn, tăng 7,0%; sản lượng trứng gia 

cầm (bao gồm cả trứng chim cút) đạt 50.480 nghìn quả, tăng 4,1% so với cùng kỳ 

năm trước. Tính chung 11 tháng, sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng đạt 65.577 

tấn, tăng 7,9%; sản lượng trứng đạt 571.262 nghìn quả, tăng 5,0% so với cùng kỳ 

năm trước. 

1.3. Sản xuất thuỷ sản 

Sản xuất thủy sản trong tháng ổn định. Công tác vệ sinh phòng trừ dịch bệnh 

được thực hiện thường xuyên nên không có dịch bệnh phát sinh; chủng loại và chất 

lượng giống thủy sản nuôi trồng ngày càng phong phú, phù hợp với điều kiện đặc 

điểm mặt nước nuôi trồng trên địa bàn tỉnh. 

Phương thức nuôi thủy sản lồng/bè được duy trì phát triển tốt, các giống cá chủ 

lực và giống đặc sản cho năng suất và giá trị cao được duy trì và phát triển như Trắm 

giòn, Chép giòn, cá Lăng, cá Rô phi đơn tính... diễn biến thời tiết tương đối thuận 

lợi nhiệt độ thích hợp cho nuôi trồng thủy sản nên các loài cá phát triển tốt, cho năng 

suất cao. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Những tháng đầu năm, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp 

khá nhiều khó khăn, thách thức do thiếu đơn hàng xuất khẩu. Từ quý III, sản xuất 

công nghiệp có dấu hiệu phục hồi nhưng còn rất “yếu”, chưa rõ ràng. Bước sang 

quý IV, xu hướng phục hồi đã trở lên rõ ràng hơn, khi các ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo đã tăng liên tục trong nhiều tháng (tăng từ tháng 8 đến nay, tháng 11 

tăng 10,0% so với cùng kỳ năm trước). 

2.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp 

So với tháng trước, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng 103,6%; 

trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo bằng 101,9%; ngành sản xuất và phân 

phối điện, khí đốt, nước nóng bằng 117,3%. 

So với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh bằng 110,7%. Đây là tháng 

có mức tăng trưởng cao nhất từ đầu năm đến nay (ngoại trừ tháng 2 có tháng cùng 

kỳ nghỉ Tết nguyên đán). Nguyên nhân là do một số ngành có mức tăng trưởng cao 

và khá cao như ngành sản xuất kim loại, sản xuất than cốc do mức nền cùng kỳ năm 
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trước thấp nên chỉ số tháng 11/2023 tăng cao. Thêm vào đó, các ngành điện tử, may 

mặc, giày dép, sản xuất đồ chơi đã có chuyển biến tốt hơn do cuối năm là mùa mua 

sắm, nhu cầu trong nước và xuất khẩu với các mặt hàng này tăng lên. Nhóm ngành 

sản xuất ô tô và bộ phận phụ trợ; sản xuất và phân phối điện; sản xuất thức ăn chăn 

nuôi vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp các tháng năm 2023 

so với cùng kỳ năm trước - % 

 
 

Tính chung 11 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp bằng 107,9% so với cùng 

kỳ năm trước. Một số ngành có tỷ trọng lớn, có chỉ số tăng cao tác động nhiều đến 

chỉ số chung của toàn ngành như sau: 

- Ngành sản xuất xe có động cơ tăng 21,1%, tác động làm ngành công nghiệp 

tăng 3,32 điểm%. Bên cạnh các sản phẩm là bộ phận phụ trợ vẫn tăng trưởng ổn 

định thì sản phẩm xe có động cơ không còn đạt mức tăng trưởng cao như các tháng 

đầu năm do hiệu ứng mức nền thấp của năm 2022 không còn. 

- Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 16,7%, tác động làm ngành công 

nghiệp tăng 2,29 điểm%. Do lượng mưa thấp đã làm mực nước tại các hồ thủy điện 

miền Bắc trong những tháng mùa khô rất thấp, nên các nhà máy nhiệt điện được huy 

động sản lượng cao hơn để bù đắp cho sự thiếu hụt của thủy điện.  

- Ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 9,4%, tác động làm công nghiệp 

tăng 0,49 điểm%; trong đó sản phẩm thức ăn chăn nuôi tăng 11,3%. Thời gian qua 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt, giá thịt hơi ổn định trong khi 

giá thức ăn chăn nuôi có xu hướng giảm; mô hình chăn nuôi có xu hướng chuyển 

đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô lớn nên nhu cầu thức ăn chăn nuôi tăng. Đồng 

thời, một số doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng, tăng sản lượng sản xuất. 
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- Ngành sản xuất các sản phẩm điện tử tăng 4,1%, tác động làm công nghiệp 

tăng 0,95 điểm%. Ảnh hưởng của lạm phát và suy thoái kinh tế làm giảm nhu cầu 

tiêu dùng ở nhiều thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản… nên sản lượng sản xuất 

các sản phẩm điện tử chịu ảnh hưởng. 

- Ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 6,6%; làm công nghiệp 

giảm 0,15 điểm%. Do hoạt động đầu tư, xây dựng sụt giảm, đặt biệt là xây dựng 

trong khu vực dân cư giảm mạnh nên nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng không cao.  

2.2. Chỉ số sử dụng lao động 

Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 

01/11/2023 dự ước bằng 100,5% so với tháng trước, bằng 92,7% so với cùng kỳ 

năm trước; tính chung 11 tháng đầu năm bằng 93,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhu cầu sử dụng lao động giảm là do một số ngành sử dụng nhiều lao động như 

ngành may mặc, giày dép, sản xuất đồ chơi phải cắt giảm lao động do sự thiếu hụt 

đơn hàng. Một số doanh nghiệp không có việc làm buộc phải cho lao động nghỉ 

phép luân phiên hoặc cắt giảm lao động. 

Một số ngành có lượng lao động 11 tháng đầu năm giảm nhiều so với cùng kỳ 

là: Khai khoáng khác (- 68,7%); sản xuất trang phục (-15,2%); sản xuất da và các 

sản phẩm có liên quan (-6,6%); chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ (-24,9%); sản 

xuất than cốc (-17,2%); sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại (-3,5%); sản xuất 

thiết bị điện (-25,0%). 

Các ngành sử dụng lao động tăng trong 11 tháng đầu năm là: Sản xuất, chế biến 

thực phẩm tăng 2,8%; sản xuất đồ uống tăng 2,8%; dệt tăng 7,2%; sản xuất thuốc, 

hoá dược và dược liệu tăng 3,2%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 2,2%; 

sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 2,0%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy 

vi tính và sản phẩm quang học tăng 0,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 6,6%... 

3. Hoạt động đầu tư 

Để đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch năm, trong 

những tháng cuối năm, tỉnh Hải Dương đang gấp rút thi công các dự án nhằm tăng 

tốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.  

Ước thực hiện tháng 11, tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn 

ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 828 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng 

kỳ năm trước; trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 467 tỷ đồng, tăng 

26,7%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 322 tỷ đồng, tăng 9,8%; vốn 

ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 39 tỷ đồng, giảm 24,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong tháng 11, tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 

nước do địa phương quản lý có chuyển biến tích cực, tiến độ thực hiện các dự án 
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trọng điểm và một số dự án đầu tư lớn được đẩy nhanh, đạt kết quả khá. Tuy nhiên, 

tính chung 11 tháng đầu năm 2023, thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách 

nhà nước do địa phương quản lý chưa đạt so với cùng kỳ năm trước. 

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách                                                             

do địa phương quản lý 
 

     

  
11T.2022 11T.2023 

11T.2023 

11T.2022 

 (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (%) 

Tổng số 4.743 4.639 97,8 

Vốn  ngân sách nhà nước cấp tỉnh 2.157 2.289 106,1 

Vốn  ngân sách nhà nước cấp huyện 2.149 2.030 94,5 

Vốn  ngân sách nhà nước cấp xã 437 319 73,0 

 

Tính chung 11 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 

nước do địa phương quản lý ước đạt 4.639 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 

trước, đạt 61,7% kế hoạch năm; trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 

2.289 tỷ đồng, tăng 6,1%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 2.030 tỷ đồng, 

giảm 5,5%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 319 tỷ đồng, giảm 27,0% so với 

cùng kỳ năm trước. Một số công trình có vốn đầu tư thực hiện trong tháng 11 đạt 

cao như: 

- Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông Tây tỉnh Hải Dương, ước thực hiện 

trong tháng 11/2023 đạt 87,9 tỷ đồng, chiếm 18,8% tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc 

ngân sách nhà nước cấp tỉnh; tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi công đến nay ước 

đạt 50,1% tổng mức đầu tư; 

- Xây dựng khu dân cư mới phía Tây, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, 

ước thực hiện tháng 11/2023 là 42,9 tỷ đồng, chiếm 13,3% tổng vốn đầu tư thực hiện 

ngân sách nhà nước cấp huyện; tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi công đến nay ước 

đạt 94,8% tổng mức đầu tư; 

- Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang 

Thanh, ước thực hiện trong tháng 11/2023 đạt 42,1 tỷ đồng, chiếm 9% tổng vốn đầu tư 

thực hiện thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh, tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi 

công đến nay ước đạt 17,5% tổng mức đầu tư; 

- Cải tạo, nâng cấp đường 395 (đoạn từ km16+750+km23+920) và đường dẫn 

đầu cầu cậy, đường tránh qua KDC xã Long Xuyên kết nối sang huyện Gia Lộc, ước 

thực hiện tháng 11/2023 là 41,1 tỷ đồng, chiếm 12,7% tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc 
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ngân sách nhà nước cấp huyện; tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi công đến nay ước 

đạt 17,3% tổng mức đầu tư. 

- Dự án xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với QL 37, thành phố Chí 

Linh, ước thực hiện trong tháng 11/2023 đạt 30,4 tỷ đồng, chiếm 6,5% tổng vốn đầu tư 

thực hiện thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh; tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi 

công đến nay ước đạt 36,7% tổng mức đầu tư; 

- Dự án xây dựng đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 1), ước 

thực hiện trong tháng 11/2023 đạt 25,8 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng vốn đầu tư thực hiện 

thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh, tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi công đến nay 

ước đạt 47,1% tổng mức đầu tư... 

4. Thương mại, giá cả, dịch vụ 

Tháng 11, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh có mức tăng trưởng 

khá, hoạt động trao đổi mua bán trên thị trường khá sôi động, nguồn cung hàng hóa 

cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, giá hàng hóa không có biến động lớn, thị 

trường bình ổn. 

Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước tháng 11 đạt 8.572 tỷ đồng, 

tăng 2,3% so với tháng trước, tăng 14,0% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động 

vận tải kho bãi tháng 11 đạt 1.125 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.  

Tốc độ tăng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng                                            

các tháng năm 2023, so với cùng kỳ năm trước (Tỷ đồng, %) 
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Tính chung 11 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 

86.182 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu bán lẻ 

hàng hóa tăng 16,7%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tăng 

14,7%; doanh thu dịch vụ khác tăng 5,1%. Doanh thu hoạt động vận tải kho bãi ước 

đạt 11.240 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. 

4.1. Bán lẻ hàng hoá  

Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 11 ước đạt 7.180 tỷ đồng, tăng 2,5% so với 

tháng trước và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.  

Tính chung 11 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 71.776 tỷ đồng, tăng 

16,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ tăng chủ yếu do:  

- Nhóm lương thực, thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất (33,9%) và tăng cao 

nhất (+21,1%) do chuyển dịch cơ cấu tiêu dùng các mặt hàng có giá trị cao ngày 

càng tăng, việc tiêu thụ thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm sạch, an toàn ngày càng 

lớn, nhu cầu sử dụng gạo, ngũ cốc giảm; 

- Nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình cũng chiếm tỷ trọng lớn thứ hai 

(14,2%) và tăng 19,9%; tăng do nhu cầu mua sắm, thay đổi trang thiết bị trong dân 

cư tăng; 

- Nhóm xăng dầu các loại tăng 21,0% do nhu cầu đi lại của người dân tăng sau 

thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

4.2. Dịch vụ tiêu dùng 

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 11 ước đạt 1.392 tỷ đồng, tăng 1,2% 

so với tháng trước, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.  

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 11 tháng ước đạt 14.406 tỷ đồng, tăng 8,5% 

so với cùng kỳ năm trước. Phân theo ngành kinh tế:  

- Dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 5.045 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 

trước;  

- Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ đạt 80,1 tỷ đồng, tăng 53,9% so với cùng 

kỳ năm trước; 

- Dịch vụ khác đạt 9.281 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.   

4.3. Vận tải, kho bãi 

Tháng 11, doanh thu vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải ước đạt 1.125 tỷ đồng, 

so với tháng trước tăng 1,4% và tăng 14,5% so với cùng kỳ; trong đó, vận tải hành 

khách đạt 192 tỷ đồng, tăng 1,0% so với tháng trước và tăng 31,6% so với cùng kỳ 

năm trước; vận tải hàng hoá đạt 680 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước, tăng 
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10,4% so với cùng kỳ; dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 246 tỷ đồng, tăng 3,0% so với tháng 

trước, tăng 14,7% so với cùng kỳ. 

Mười một tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải ước đạt đạt 11.240 

tỷ đồng tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu vận tải hành khách 

tăng 37,3%; doanh thu vận tải hàng hoá tăng 10,6%; doanh thu kho bãi và dịch vụ 

hỗ trợ vận tải tăng 14,3%; doanh thu dịch vụ bưu chính và chuyển phát tăng 14,3%. 

4.4. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 

Giá trị hàng hóa xuất khẩu 11 tháng đầu năm ước đạt 8.818 triệu USD, đạt 

75,0% kế hoạch năm; giảm 8,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, các tháng 9, 

10 và 11 giá trị hàng hóa xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm trước. 

 

Giá trị nhập khẩu hàng hóa 11 tháng đầu năm ước đạt 7.094 triệu USD, đạt 

72,1% kế hoạch năm; giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, các tháng 8, 

9, 10 và 11 giá trị hàng hóa nhập khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm trước. 

Nhìn chung, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá đã tăng trở lại trong các tháng 

cuối năm, nhưng tốc độ tăng còn thấp nên kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 

cả năm 2023 không thể đạt được. 

5. Giá tiêu dùng 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,23% so với tháng trước; so với cùng 

kỳ năm trước tăng 5,49% và tăng 5,87% so với tháng 12/2022. Bình quân 11 tháng 
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đầu năm tăng 4,53% so với cùng kỳ năm trước. Mức độ tăng giá ở khu vực thành thị 

tăng thấp hơn khu vực nông thôn. 

So với tháng trước, có một số mặt hàng tăng giá so với tháng trước: gạo tăng 

6,04%; lương thực chế biến tăng 1,50%; dịch vụ y tế tăng 11,00%, dịch vụ giao 

thông công cộng tăng 3,76%... Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao do thực hiện 

theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng quy định thống 

nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng 

trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế trong một số trường hợp. Có 07 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm giá, 

trong đó tác động lớn đến CPI có: 

- Giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,94% so với tháng trước, tác 

động làm CPI chung giảm 0,29%; chủ yếu ở nhóm hàng thực phẩm giảm 1,88% so 

với tháng trước làm cho CPI giảm 0,42%; một số mặt hàng giảm nhiều như: ngô, 

sắn, thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm, các loại rau bắp cải, xu hào, khoai tây, rau dạng 

quả củ; 

- Giá nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,47% so với 

tháng trước, tác động làm CPI chung giảm 0,08% chủ yếu do giá điện sinh hoạt giảm 

1,94% do thời tiết chuyển sang mùa đông lên người dân sử dụng điện ít hơn; ga và 

các loại chất đốt khác giảm 1,28%; 

Giá vàng tháng 11 tăng theo giá vàng thế giới, chỉ số giá vàng tăng 3,79% so 

tháng trước; tăng 11,32% so với cùng kỳ năm 2022; bình quân 11 tháng năm 2023 

tăng 4,67%. Tính đến ngày 23/11/2023, bình quân giá vàng là 5.968 ngàn đồng/1 

chỉ và tăng 218 ngàn đồng/1 chỉ so với tháng trước. Hiện nay, giá vàng có giá phổ 

biến ở mức từ 5.950 - 5.980 ngàn đồng/chỉ. 

Giá Đô la Mỹ tháng này giảm 0,03% so với tháng trước; giảm 1,20% so với 

cùng kỳ năm 2022; bình quân 11 tháng năm 2023 tăng 2,11%.  Giá bình quân của 

Đô la Mỹ loại tờ (50 - 100 USD) tháng này là 2.457.308 đồng/100USD, giảm 819 

đồng/100USD so với tháng trước. Hiện nay, giá Đô la Mỹ trên thị trường Hải Dương 

đang có mức giá giao động từ 2.445.000 -2.465.000 đồng/100USD.    

6. Thu, Chi ngân sách nhà nước 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết ngày 15/11 đạt 16.677 tỷ 

đồng; ước đến đến 30/11 đạt 17.350 tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán năm, giảm 4,1% 

so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa ước đạt 14.778 tỷ đồng (-3,4%), thu 

qua Hải quan đạt 2.537 tỷ đồng (-7,6%). 

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 15/11 ước đạt 14.758 

tỷ đồng, ước đến 30/11 đạt 15.240 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ; trong đó, chi 
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đầu tư phát triển đạt 4.413 tỷ đồng (-12,0%), chi thường xuyên đạt 10.774 tỷ đồng 

(+7,0%). 

 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

1. Văn hóa, thể thao 

Trong tháng, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phong trào được 

các sở, ngành và địa phương tổ chức trong tháng đã thu hút đông đảo nhân dân tham 

gia như: 

- Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Nâng cánh ước mơ" chào mừng 41 năm 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 diễn ra tại phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng, do UBND 

Thành phố Hải Dương tổ chức. Chương trình có sự tham gia của gần 1.000 thầy cô 

giáo và học sinh tại các trường trên địa bàn thành phố, với 15 tiết mục văn nghệ 

được thể hiện với nhiều thể loại như: hát, múa… 

- Giải khiêu vũ thể thao các Câu lạc bộ tỉnh năm 2023, thu hút gần 100 vận động 

viên của 9 câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu 

ở 2 nội dung đồng diễn và thi đấu đôi, đơn các điệu nhảy Latin và Standard theo các 

nhóm tuổi. 

- Giải Bóng bàn, Cầu lông cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý tỉnh Hải Dương 

năm 2023 là hoạt động thường niên, góp phần động viên, thúc đẩy phong trào tập 

luyện thể thao trong cơ quan, ban, ngành. Năm nay, giải thu hút 130 VĐV nam, nữ 

đến từ 21 đoàn thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố, 

thị xã. 

- Giải Vô địch các câu lạc bộ Karate tỉnh Hải Dương năm 2023 thu hút hơn 

200 vận động viên đến từ 17 câu lạc bộ trong tỉnh. Các vận động viên thi đấu các 

nội dung quyền cá nhân (Kata) nam, nữ và đối kháng (Kumite) nam, nữ các hạng 

cân từ 35 đến trên 55 kg. 

2. Y tế 

Dịch sốt xuất huyết lây lan trên diện rộng tại Hải Dương từ giữa tháng 9, mỗi 

ngày toàn tỉnh vẫn ghi nhận hàng chục ca mắc. Từ ngày 1/1-13/11, Tỉnh ghi nhận 

1.300 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 755 ca so với cùng kỳ năm trước. Hiện toàn tỉnh 

còn 24 ổ dịch đang hoạt động. Tuy nhiên, từ giữa tháng 11, tình hình dịch bệnh đã 

“lắng xuống”, số ca mắc sốt xuất huyết cũng giảm sâu; ngoài lý do thời tiết chuyển 

rét, còn do công tác phòng chống dịch bệnh đã tạo ra chuyển biến tích cực trong 

nhận thức nhân dân.  

3. Giáo dục 
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Tỉnh Hải Dương có 3 giáo viên trong tổng số 200 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục tiêu biểu năm 2023 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.  

Thể thao học đường đã giúp phát hiện, tuyển chọn nhiều nhân tố thể thao cho 

tỉnh, giúp định hướng phát triển theo con đường thể thao chuyên nghiệp, góp phần 

tạo nguồn vận động viên đủ năng lực làm nền tảng giúp thể thao tỉnh Hải 

Dương ngày càng phát triển. Đoàn Hải Dương tham gia Giải Thể thao học sinh phổ 

thông toàn quốc năm 2023 có 19 học sinh đạt Huy chương (02 môn Vovinam, 17 

môn Điền kinh); đứng vị trí thứ Hai toàn quốc về xếp hạng huy chương, đã hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.  

4. Bảo vệ môi trường 

Vi phạm tài nguyên, môi trường: Tháng 11, trên địa bàn tỉnh phát hiện 104 vụ 

vi phạm tài nguyên, môi trường; xử lý 98 vụ, tổng số tiền xử phạt là 1.178 triệu đồng. 

Điểm hình là Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Kiên Cường bị xử phạt 

132 triệu đồng do thải khí thải lò hơi của xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi tại thị 

trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải với lưu lượng 757 

m3 /giờ; Công ty CP Dinh dưỡng quốc tế AJ ở phường Cẩm Thượng (TP. Hải 

Dương) bị xử phạt 201 triệu đồng do vi phạm quy định về xả nước thải vào môi 

trường có 4 thông số vượt quy chuẩn về chất thải cho phép và vi phạm các quy định 

về bảo vệ môi trường đối với cơ sở đang hoạt động mà không có giấy phép môi 

trường theo quy định. 

Tính chung 11 tháng đầu năm 2023, cơ quan chức năng đã phát hiện 901 vụ vi 

phạm môi trường, đã xử lý 882 vụ, tổng số tiền xử phạt là 8.143 triệu đồng. 

Tình hình thiên tai: Trong tháng trên địa bàn tỉnh không phát sinh thiên tai.  

Tính chung  11 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 01 vụ thiệt hại do thiên 

tai gây ra (sét đánh), không  gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính 50 

triệu đồng. 

5. Trật tự an toàn xã hội 

Về trật tự an toàn xã hội: Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp, truy nã tội 

phạm thu được nhiều kết quả quan trọng, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ 

thống chính trị và toàn thể nhân dân.  

Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung đẩy 

mạnh các biện pháp quản lý, giáo dục, bảo vệ trẻ em trước các hành vi xâm hại tình 

dục trẻ em; quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma tuý mới dưới dạng thuốc lá, thực 

phẩm (kẹo, nước cam...) trên địa bàn, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân 

dân. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, các bậc phụ huynh cũng 
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cần tự trang bị cho bản thân những kiến thức cần thiết để chung tay hỗ trợ lực lượng 

chức năng. 

Về tai nạn cháy, nổ: Trong tháng 11, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ cháy tại thị 

trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, vụ cháy làm 02 người tử vong, chưa xác định cụ 

thể giá trị tài sản bị thiệt hại. Hiện các lực lượng chức năng Công an tỉnh đang tích 

cực phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. 

Tính chung 11 tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 06 vụ cháy, nổ làm chết 02 người, 

bị thương 03 người, thiệt hại khoảng 2.140 triệu đồng. 

 Về tai nạn giao thông: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 41 vụ tai nạn và va 

chạm giao thông, làm chết 15 người, làm 34 người bị thương.  

Tính chung 11 tháng năm  2023, toàn tỉnh xảy ra 159 vụ tai nạn và va chạm giao 

thông, làm chết 107 người, làm bị  thương 92 người; so với cùng kỳ năm 2022, tăng 

16 vụ (11,2%), giảm 10 người chết (-8,5%) và tăng 33 người bị thương (55,9%)./. 

 
Nơi nhận: 

- TCTK (Vụ TKTH); 

- VP Tỉnh Uỷ, VP UBND tỉnh; 

- Các sở: KHĐT, Công thương, NN&PTNT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Lưu VT, TH. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Bá Dũng 
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